PHỤ LỤC 1
MẪU HỒ SƠ THÀNH VIÊN MẠNG LƯỚI QUỸ GEN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2010/TT-BKHCN ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
1.   Mẫu Đơn đăng ký thành viên mạng lưới quỹ gen: Biểu A1-ĐKTV-NVQG;
2.   Mẫu Bản khai năng lực của tổ chức: Biểu A2-NLTC-NVQG.
Biểu A1-ĐKTV-NVQG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MẠNG LƯỚI QUỸ GIEN
Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

1. Tên tổ chức đăng ký:
Tên đầy đủ và tên viết tắt (nếu có) bằng tiếng Việt:
Tên đầy đủ và tên viết tắt (nếu có) bằng tiếng nước ngoài:
2. Trụ sở chính:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Website:
3. Tên cơ quan chủ quản (Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương):
4. Thủ trưởng tổ chức đăng ký:
Họ và tên:

Nam/nữ: Chức vụ:
Chức danh khoa học (nếu có):

Điện thoại:
Mobile:
Email:
5. Hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đăng ký thành viên mạng lưới quỹ gen theo Biểu A1-ĐKTV-NVQG;

- Bản khai năng lực của tổ chức theo Biểu A2-NLTC-NVQG;

- Bản sao Quyết định thành lập hoặc Đăng ký hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (nếu tổ chức là doanh nghiệp).
Chúng tôi cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung kê khai trong Hồ sơ đăng ký.
. . . . . , ngày
tháng
năm 20...
Ý kiến chấp thuận
của Cơ quan chủ quản
(Họ tên, chữ ký và đóng dấu)

Thủ trưởng tổ chức đăng ký
(Họ tên, chữ ký và đóng dấu)
Biểu A2-NLTC-NVQG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN KHAI NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC
Tên đầy đủ của tổ chức:
I. Về nhân lực:
1. Cán bộ khoa học: (Chỉ kê khai cán bộ khoa học từ đại học trở lên có liên quan đến lĩnh vực quỹ gen)
	TT
	Họ và tên
	Năm
sinh
	Trình độ
đào tạo
	Học hàm,
học vị
	Chuyên ngành
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


2. Cán bộ kỹ thuật, lao động phổ thông:  (Chỉ khai số lượng cán bộ  kỹ thuật và  lao
động phổ thông có liên quan đến lĩnh vực quỹ gen)
	TT
	Tên đơn vị /Bộ phận
quản lý
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	Kỹ thuật viên
	Lao động phổ thông
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


II. Về cơ sở vật chất-kỹ thuật: (Chỉ kê khai cơ sở vật chất-kỹ thuật có liên quan đến
lĩnh vực quỹ gen)
	Số
TT
	Loại cơ sở vật chất - kỹ thuật
	Số
lượng
	Đơn vị
tính
	Năm bắt đầu
sử dụng/ hoặc giá trị còn lại
	Ghi chú

	I
	Nhà  xưởng,  kho,  chuồng  trại,  nhà

bè, phòng thí nghiệm…
	
	m2
	
	

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	II
	Ruộng, vườn, ao, bể nuôi...
	
	ha
	
	

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	III
	Máy  móc,  thiết  bị  (tên,  ký  hiệu,

mẫu mã, công suất…)
	
	Chiếc
	
	

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


III. Về số lượng, chủng loại nguồn gen hiện đang được bảo tồn/khai thác:
	STT
	Đối tượng

nguồn gen
	Nguồn gốc
xuất xứ (bản địa, nhập nội)
	Số

lượng
	Phương pháp

bảo tồn
(tại chỗ, chuyển
chỗ, …)
	Địa điểm
bảo tồn
	Hiện trạng
(bảo tồn /
khai thác)

	1
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	


IV. Về hoạt động KH&CN liên quan đến lĩnh vực quỹ gen:
1. Các nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì thực hiện từ 2001 đến nay:
	STT
	Tên nhiệm vụ
	Năm
thực hiện
	Tên chủ
nhiệm
	Kinh phí
thực hiện
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	


2. Các nhiệm vụ KH&CN đã tham gia thực hiện từ 2001 đến nay:
	STT
	Tên nhiệm vụ
	Năm
thực hiện
	Tên cá nhân
chủ trì
(đề tài nhánh)
	Tên tổ chức
chủ trì
	Kinh phí
thực hiện
(đề tài nhánh)

	1
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


V. Về năng lực Hợp tác quốc tế:
	STT
	Hình thức hợp tác
	Tên tổ chức /
nước hợp tác
	Thời gian
	Nội dung đã hợp tác

	1
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


VI. Về nguồn vốn bằng tiền:  (Nguồn vốn  hiện có và khả năng  huy động vốn tham gia thực hiện nhiệm vụ quỹ gen)
	Số
TT
	Loại vốn
	Đơn vị
tính
	Tổng
số
	Nguồn

	
	
	
	
	Trong nước
	Nước ngoài

	
	
	
	
	Nhà
nước
	Tổ
chức
	Cá
nhân
	Tổ
chức
	Cá
nhân

	I
	Vốn hiện có
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Khả năng huy động vốn
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số:
	
	
	
	
	
	
	


VII. Tự đánh giá về năng lực của tổ chức đăng ký: (Tổ chức tự đánh giá về nhân lực, cơ sở vật chất- kỹ thuật, cơ sở nguồn gen, hoạt động KH&CN, khả năng hợp tác quốc tế, nguồn vốn và khả năng tham gia nhiệm vụ quỹ gen)
. . . . . , ngày
tháng
năm 20... Thủ trưởng tổ chức đăng ký (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)






 


